
TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

1 Lê Đình Phước Khóa đào tạo "QH đô thị và phát triển bền vững" 22-26/3/2021
Chính phủ Singapore 

đài thọ

2  Phạm Thị Ngọc Liên Khóa đào tạo "QH đô thị và phát triển bền vững" 22-26/3/2021
Chính phủ Singapore 

đài thọ

3 Nguyễn Thị Nhài
Lớp bồi dưỡng quản trị nguồn nhân lực trong tự chủ 

đại học 
15-17/4/2021 2.900.000đ

4 Nguyễn Hoàng Khiêm
Lớp bồi dưỡng kỹ năng truyền thông quảng bá 

thương hiệu trong bối cảnh tự chủ đại học
15-17/4/2021 2.900.000đ

5 Nguyễn Thái Huyền
Hội nghị tập huấn triển khai nhóm hoạt động trong 

khuôn khổ dự án PURSEA 
04-08/5/2021

Do dự án PURSEA chi 

trả

6 Phạm Hoài Nam
Hội nghị tập huấn triển khai nhóm hoạt động trong 

khuôn khổ dự án PURSEA 
04-08/5/2021

Do dự án PURSEA chi 

trả

7 Trần Vũ Thọ Lớp TCLLCT-HC Từ 27/3/2021 Cá nhân chi trả

8 Lê Duy Thanh Lớp TCLLCT-HC Cá nhân chi trả

9 Nguyễn Văn Hưng Lớp TCLLCT-HC Cá nhân chi trả

10 Lý Ngọc Diễn Lớp TCLLCT-HC Cá nhân chi trả

11 Nguyễn Hoài Nam Lớp TCLLCT-HC Cá nhân chi trả

12 Trần Vĩnh Hà NC sau TS 5/2021-3/2022

13 Nguyễn Minh Nhất

Tập huấn trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cho cán 

bộ quản lý, giảng viên về quản lý chất lượng bên 

trong đối với các chương trình đào tạo do TEQSA 

(ÚC) tổ chức

từ 10 - 21/5/2021

Miễn phí do Bộ GD 

phối hợp với Chính phủ 

Úc tổ chức 

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO NĂM 2021 - 2022
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14 Nguyễn Yến Thu

Tập huấn trực tuyến nhằm nâng cao năng lực cho cán 

bộ quản lý, giảng viên về quản lý chất lượng bên 

trong đối với các chương trình đào tạo do TEQSA 

(ÚC) tổ chức

từ 10 - 21/5/2021

Miễn phí do Bộ GD 

phối hợp với Chính phủ 

Úc tổ chức 

15 Phạm Thanh Bình
Tập huấn  sử dụng phần mềm chống sao chép khóa 

luận, luận văn, luận án
15/7/2021

5 triệu gồm phần mềm 

và tài liệu

16 Nguyễn Hồng Vân
QL chất thải và các biện pháp đối phó với rác thải 

biển
23-27/8/2021 Trực tuyến miễn phí 

17 Nguyễn Thị Thu Hà 
QL chất thải và các biện pháp đối phó với rác thải 

biển
23-27/8/2021 Trực tuyến miễn phí 

18 Vũ Lê Ánh Hội thảo trực tuyến của Singapore Phát triển hạ tầng 23-27/8/2021 Trực tuyến miễn phí 

19 Nguyễn Thành Công 
Hội thảo trực tuyến do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và  

Nhật bản tổ chức về hạ tầng 
1/11 - 10/12/2021 Trực tuyến miễn phí 

20 Nguyễn Tiến Liên
Lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghệ 4.0
26,27/11/2021

Miễn phí do Bộ Xây 

dựng tổ chức 

21 Nguyễn Quyết Tiến
Lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghệ 4.0
26,27/11/2021

Miễn phí do Bộ Xây 

dựng tổ chức 

22 Trần Thị Thu Thủy
Lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghệ 4.0
26,27/11/2021

Miễn phí do Bộ Xây 

dựng tổ chức 

23 Đoàn Thị Lan Hương 
Lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghệ 4.0
26,27/11/2021

Miễn phí do Bộ Xây 

dựng tổ chức 

24 Vương Khánh Toàn 
NCS ngành kiến trúc quy hoạch tại ĐH Toulouse 

Jean Jaures - Pháp
15/11/2021 - 12/2024 Học bổng Chính phủ 

25 Vũ Đức Hoàng 
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ
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26 Nguyễn Thị Thanh Hằng
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ

27 Hoàng Dương Dũng
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ

28 Trần Văn Nam 
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ

29 Vũ Hoàng Yến
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ

30 Hoàng Ngọc Phương
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ

31 Nguyễn Danh Hoàng
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ

32 Nguyễn Lệ Thủy
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ

33 Phạm Thanh Hùng
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ

34 Phan Thanh Lượng
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ
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35 Mai Trọng Nghĩa
Tập huấn hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, 

tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng năm 2021
11,12/11/2021

Kinh phí do BXD đài 

thọ

36 Lê Ngọc Kiên TCLLCT từ tháng 12/2021 Cá nhân chi trả

37 Nghiêm Vân khanh
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
12/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

38 Vũ Anh
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
13/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

39 Nguyễn Thanh Phong
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
14/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

40 Nguyễn Hữu Thủy
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
15/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

41 Thân Đình Vinh
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
16/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

42 Nguyễn Thị Thu Hà 
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
17/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

43 Nguyễn Hồng Vân
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
18/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

44 Nguyễn Quốc Công
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
19/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

45 Lý Kim Chi
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
20/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

46 Tạ Hồng ÁNh
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
21/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

47 Nguyễn Thị Hằng
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
22/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)
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48 Nguyễn Quốc Anh
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
23/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

49 Nguyễn Bích Ngọc
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
24/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

50 Đặng Thị Nga
Giới thiệu VBPL quy định kỹ thuật mới về bảo vệ 

môi trường có liên quan đến ngành XD
25/10/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

51 Đào Huy Hoàng TCLLCT tại HVHCQG 4/2021 - 12/2021 Cá nhân chi trả

52 Đào Huy Hoàng Lớp BD lãnh đạo quản lý cấp phòng và TĐ 21/11/2021 Cá nhân chi trả

53 Dương Thị Lan Phương 
Lớp tập huấn pháp luật về lao động tiền lương và bảo 

hiểm
17-18/12/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

54 Đồng Huyền Sâm
Lớp tập huấn pháp luật về lao động tiền lương và bảo 

hiểm
17-18/12/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

55 Phan Văn Tuyên
Lớp tập huấn pháp luật về lao động tiền lương và bảo 

hiểm
17-18/12/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

56 Nguyễn Thị Lan Hương 
Lớp tập huấn pháp luật về lao động tiền lương và bảo 

hiểm
17-18/12/2021

BXD chi trả (trực 

tuyến)

57 Đặng Ngọc Anh NCS tại Pháp 3 năm từ  tháng 2/2022 40% lương 

58 Phạm Ngọc Thắng Sau tiến sỹ tiến Úc 2 năm từ tháng 2/2022 Ko được hưởng lương

59 Hà Xuân Ánh NCS tại ĐHKT HN
3 năm đến hết tháng 

12/2024

60 Lê Quân Mở rộng hợp tác với trường ĐH Pháp 28/5-13/6 Nguồn thu SN

61 Lê Chiến Thắng Mở rộng hợp tác với trường ĐH Pháp 28/5-13/6 Nguồn thu SN

62 Phạm Hoài Nam Mở rộng hợp tác với trường ĐH Pháp 28/5-13/6 Nguồn thu SN

63 Nguyễn Thái Huyền Mở rộng hợp tác với trường ĐH Pháp 28/5-13/6 Nguồn thu SN

64 Vũ An Khánh
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về  

báo chí 
2 tuần từ 14/3/2022 4tr đ/ng



TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

65 Nguyễn Công Giang
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về  

báo chí 

66 Phạm Trọng Thuật
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về  

báo chí 

67 Lê Thị Minh Phương 
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về  

báo chí 

68 Thiều Minh Tuấn Lớp bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp Phòng
Khai giảng 25/4 học trực 

tuyến
2,4tr/ng cho 2 ng

69 Nguyễn Trí Dũng Lớp bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp Phòng
Khai giảng 25/4 học trực 

tuyến
2,4tr/ng cho 2 ng

70 Nguyễn Tiến Đạt Lớp bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp Phòng
Khai giảng 25/4 học trực 

tuyến
Tự đơn vị chi trả 

71 Bùi Chí Toàn Lớp bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp Phòng
Khai giảng 25/4 học trực 

tuyến
Tự đơn vị chi trả 

72 Thịnh Văn Luyến Lớp bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp Phòng
Khai giảng 25/4 học trực 

tuyến
Tự đơn vị chi trả 

73 Vũ Anh Tuấn 
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về  

báo chí 

Khai giảng 25/4 học trực 

tuyến
4tr đ/ng

74 Đỗ Ngọc Sơn 
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về  

báo chí 

Khai giảng 25/4 học trực 

tuyến
4tr đ/ng

75 Lê Hữu Thanh LLCT cao cấp

76 Thịnh Văn Luyến LLCT cao cấp

77 Vũ Trọng Huy LLCT cao cấp

78 Nguyễn Thái Huyền Hội thảo thảo chuyên đề về chương trình ERASMUS 19 - 21/5/2022: công tác phí

79 Lê Minh Phương Hội thảo thảo chuyên đề về chương trình ERASMUS 19 - 21/5/2022: công tác phí
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80 Phạm Thanh Bình
hội thảo “Xây dựng thư viện số đại học và sử dụng 

chung tài nguyên thông tin số” 
26-28/5/2022 công tác phí

81 Vũ Hữu Thắng 
hội thảo “Xây dựng thư viện số đại học và sử dụng 

chung tài nguyên thông tin số” 
công tác phí

82 Ngô Thị Kim Dung 
Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt 

nghiệp THPT 2022
11-12/6/2022 công tác phí

83 Giang Văn Khiêm
Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt 

nghiệp THPT 2022
11-12/6/2022 công tác phí

84 Giang Văn Khiêm
Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra công tác chấm 

thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
11-12/6/2022 công tác phí

85 Nguyễn Hoài Nam Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2022 Cá nhân tự chi trả

86 Hoàng Thị Hương Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2023 Cá nhân tự chi trả

87 Lê Ngọc Ánh Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2024 Cá nhân tự chi trả

88 Phùng Thị Đức Hạnh Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2025 Cá nhân tự chi trả

89 Đặng Vũ Hiệp Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2026 Cá nhân tự chi trả

90 Trần Trung Hiếu Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2027 Cá nhân tự chi trả

91 Phạm Thanh Hùng Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2028 Cá nhân tự chi trả

92 Nguyễn Thị Hoà Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2029 Cá nhân tự chi trả

93 Nguyễn Minh Nhất Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2030 Cá nhân tự chi trả

94 Trần Hải Nam Lớp lãnh đạo cấp phòng 29/5/2033 Cá nhân tự chi trả

95 Nguyễn Vũ Thiêm
Lớp tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành XD
Tháng 7/2022 Bộ XD đài thọ

96 Phạm Văn Đạt
Lớp tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành XD
Tháng 7/2023 Bộ XD đài thọ

97 Trần Thị Thúy Vân
Lớp tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành XD
Tháng 7/2024 Bộ XD đài thọ
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98 Hoàng Ngọc Phương
Lớp tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành XD
Tháng 7/2025 Bộ XD đài thọ

99 Nguyễn Việt Phương
Lớp tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ 

thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành XD
Tháng 7/2026 Bộ XD đài thọ

100 Lương Tú Quyên
Khóa đào tạo Thành phố xanh, thông minh TẠI 

Singapore
31/8-6/9/2022 Bộ KHĐT đài thọ

101 Ngô Thị Bình

Các hoạt động của Worshop dự án MONTUS và 

cuộc họp dự án ERAMUS + Châu Âu tại thành phố 

Đà Nẵng

03-8/7/2022
dự án MONTUS và 

Nhà trường 

102 Nguyễn Thái Huyền 

Các hoạt động của Worshop dự án MONTUS và 

cuộc họp dự án ERAMUS + Châu Âu tại thành phố 

Đà Nẵng

03-8/7/2022
dự án MONTUS và 

Nhà trường 

103 Lê Thị Minh Phương 

Các hoạt động của Worshop dự án MONTUS và 

cuộc họp dự án ERAMUS + Châu Âu tại thành phố 

Đà Nẵng

03-8/7/2022
dự án MONTUS và 

Nhà trường 

104 Vương Khánh Toàn

Các hoạt động của Worshop dự án MONTUS và 

cuộc họp dự án ERAMUS + Châu Âu tại thành phố 

Đà Nẵng

03-8/7/2022
dự án MONTUS và 

Nhà trường 

105 Phạm Hoài Nam 

Các hoạt động của Worshop dự án MONTUS và 

cuộc họp dự án ERAMUS + Châu Âu tại thành phố 

Đà Nẵng

03-8/7/2022
dự án MONTUS và 

Nhà trường 

106 Phạm Thanh Bình

Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Liên hợp thư 

viện về nguồn thông tin khoa học và công nghệ với 

chủ đề “Hợp tác phát triển dữ liệu số thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo”  tại Huế 

03-06/8/2022 công tác phí



TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

107 Vũ Hữu Thắng 

Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Liên hợp thư 

viện về nguồn thông tin khoa học và công nghệ với 

chủ đề “Hợp tác phát triển dữ liệu số thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo”  tại Huế 

03-06/8/2022 công tác phí

108 Thái Thị Minh Hạnh

Hội nghị tập huấn triển khai văn bản quản lý pháp 

luật liên quan đến chế độ chính sách cho giảng viên 

cơ sở giáo dục đại học được tổ chức tại trường Đại 

học Nha trang - thành phố Nha trang, tỉnh Khánh 

Hòa

18 - 20/8/2022: công tác phí

109 Nguyễn An Châu

Hội nghị tập huấn triển khai văn bản quản lý pháp 

luật liên quan đến chế độ chính sách cho giảng viên 

cơ sở giáo dục đại học được tổ chức tại trường Đại 

học Nha trang - thành phố Nha trang, tỉnh Khánh 

Hòa

18 - 20/8/2022: công tác phí

110 Dương Thanh Tùng

hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-

TTg; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 

về công tác giáo dục thể chất , hoạt động thể thao, 

công tác y tế trường học được tổ chức tại trường Đại 

học Đà lạt, thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng, 

21 - 23/8/2022: công tác phí

111 Lý Văn Tuấn

Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-

TTg; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 

về công tác giáo dục thể chất , hoạt động thể thao, 

công tác y tế trường học được tổ chức tại trường Đại 

học Đà lạt, thành phố Đà lạt - tỉnh Lâm Đồng, 

21 - 23/8/2022: công tác phí



TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

112 Vũ Đức Hoàng

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng 

ký xét tuyển trình độ đại học năm 2022 được tổ chức 

tại thành phố Đà nẵng, 

24-27/8/2022 công tác phí

113 Nguyễn Hoàng Khiêm

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng 

ký xét tuyển trình độ đại học năm 2022 được tổ chức 

tại thành phố Đà nẵng, 

24-27/8/2022 công tác phí

114 Nguyễn Thị Nhài

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức tại 

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 

25/8/2022 Bộ XD đài thọ

115 Lê Thị Mai

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức tại 

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 

25/8/2022 Bộ XD đài thọ

116 An Văn Tuyền

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức tại 

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 

25/8/2022 Bộ XD đài thọ

117 Nguyễn Sơn Hà

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức tại 

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 

25/8/2022 Bộ XD đài thọ

118 Trần Hương Trà

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức tại 

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 

25/8/2022 Bộ XD đài thọ



TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

119 Nguyễn Việt Phương

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức tại 

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 

25/8/2022 Bộ XD đài thọ

120 Võ Thị Thư Hường

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số 

trong cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức tại 

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị 

25/8/2022 Bộ XD đài thọ

121 Nguyễn Ngọc Phương

Dự hội thảo “Tính toán không đồng nhất cho việc 

phân tích dữ liệu môi trường”  được tổ chức tại 

thành phố Ferrara, Ý, 

03-08/9/2022

Kinh phí của chuyến 

công tác do dự án 

MONTUS chi trả 

1.500Euro/người và 

một phần được trích từ 

nguồn kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên 

của Nhà trường

122 Lê Thị Minh Phương 

Dự hội thảo “Tính toán không đồng nhất cho việc 

phân tích dữ liệu môi trường”  được tổ chức tại 

thành phố Ferrara, Ý, 

03-08/9/2022

Kinh phí của chuyến 

công tác do dự án 

MONTUS chi trả 

1.500Euro/người và 

một phần được trích từ 

nguồn kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên 

của Nhà trường



TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

123 Phạm Trọng Thuật

Dự hội thảo “Tính toán không đồng nhất cho việc 

phân tích dữ liệu môi trường”  được tổ chức tại 

thành phố Ferrara, Ý, 

03-08/9/2022

Kinh phí của chuyến 

công tác do dự án 

MONTUS chi trả 

1.500Euro/người và 

một phần được trích từ 

nguồn kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên 

của Nhà trường

124 Ngô Thị Kim Dung 

Triển khai các hoạt động của gói công việc số 5 của 

dự án PURSEA và trao đổi kinh nghiệm về các mô 

hình quản lý đào tạo, nghiên cứu và xúc tiến nghiên 

cứu, chuyển đổi số và quản trị đại học với một số 

trường đại học tại Cộng hòa Pháp, 

23/9-6/10/2022

Kinh phí của chuyến 

công tác do dự án 

PURSEA chi trả và một 

phần được trích từ 

nguồn kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên 

của Nhà trường.

125 Trần Thanh Hiền

Triển khai các hoạt động của gói công việc số 5 của 

dự án PURSEA và trao đổi kinh nghiệm về các mô 

hình quản lý đào tạo, nghiên cứu và xúc tiến nghiên 

cứu, chuyển đổi số và quản trị đại học với một số 

trường đại học tại Cộng hòa Pháp, 

23/9-6/10/2022

Kinh phí của chuyến 

công tác do dự án 

PURSEA chi trả và một 

phần được trích từ 

nguồn kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên 

của Nhà trường.



TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

126 Phan Minh Tuấn

Triển khai các hoạt động của gói công việc số 5 của 

dự án PURSEA và trao đổi kinh nghiệm về các mô 

hình quản lý đào tạo, nghiên cứu và xúc tiến nghiên 

cứu, chuyển đổi số và quản trị đại học với một số 

trường đại học tại Cộng hòa Pháp, 

23/9-6/10/2022

Kinh phí của chuyến 

công tác do dự án 

PURSEA chi trả và một 

phần được trích từ 

nguồn kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên 

của Nhà trường.

127 Ngô Thị Bình 

Triển khai các hoạt động của gói công việc số 5 của 

dự án PURSEA và trao đổi kinh nghiệm về các mô 

hình quản lý đào tạo, nghiên cứu và xúc tiến nghiên 

cứu, chuyển đổi số và quản trị đại học với một số 

trường đại học tại Cộng hòa Pháp, 

23/9-6/10/2022

Kinh phí của chuyến 

công tác do dự án 

PURSEA chi trả và một 

phần được trích từ 

nguồn kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên 

của Nhà trường.

128 Nguyễn Thái Huyền 

Triển khai các hoạt động của gói công việc số 5 của 

dự án PURSEA và trao đổi kinh nghiệm về các mô 

hình quản lý đào tạo, nghiên cứu và xúc tiến nghiên 

cứu, chuyển đổi số và quản trị đại học với một số 

trường đại học tại Cộng hòa Pháp, 

23/9-6/10/2022

Kinh phí của chuyến 

công tác do dự án 

PURSEA chi trả và một 

phần được trích từ 

nguồn kinh phí hoạt 

động chi thường xuyên 

của Nhà trường.

129 Nguyễn Hữu Phú NCS QLĐT 3 năm từ tháng 9/2022



TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

130 Trần Thanh Sơn 

Lớp huấn luyện viên cố vấn khởi nghiệp của các cơ 

sở giáo dục theo chương trình Đề án 4889 - Hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2019-2025 được tổ chức tại Hà Nội trong 

thời gian 1 tháng, chủ yếu vào các ngày cuối tuần, kể 

từ ngày 05/9/2022: 

1 tháng kể từ 5/9/2022 4tr đ/ng

131 Nguyễn Hồng Vân

Lớp huấn luyện viên cố vấn khởi nghiệp của các cơ 

sở giáo dục theo chương trình Đề án 4889 - Hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2019-2025 được tổ chức tại Hà Nội trong 

thời gian 1 tháng, chủ yếu vào các ngày cuối tuần, kể 

từ ngày 05/9/2022: 

1 tháng kể từ 5/9/2022 4tr đ/ng

132 Tạ Hồng Ánh

Lớp huấn luyện viên cố vấn khởi nghiệp của các cơ 

sở giáo dục theo chương trình Đề án 4889 - Hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2019-2025 được tổ chức tại Hà Nội trong 

thời gian 1 tháng, chủ yếu vào các ngày cuối tuần, kể 

từ ngày 05/9/2022: 

1 tháng kể từ 5/9/2022 4tr đ/ng

133 Lý Kim Chi

Lớp huấn luyện viên cố vấn khởi nghiệp của các cơ 

sở giáo dục theo chương trình Đề án 4889 - Hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2019-2025 được tổ chức tại Hà Nội trong 

thời gian 1 tháng, chủ yếu vào các ngày cuối tuần, kể 

từ ngày 05/9/2022: 

1 tháng kể từ 5/9/2022 4tr đ/ng



TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

134 Nguyễn Minh Ngọc 

Lớp huấn luyện viên cố vấn khởi nghiệp của các cơ 

sở giáo dục theo chương trình Đề án 4889 - Hỗ trợ 

khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2019-2025 được tổ chức tại Hà Nội trong 

thời gian 1 tháng, chủ yếu vào các ngày cuối tuần, kể 

từ ngày 05/9/2022: 

1 tháng kể từ 5/9/2022 4tr đ/ng

135 Lê Anh Dũng
Hội nghị cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo, 

dân vận năm 2022
20-23/9/2022 Trường chi trả 

136 Phạm Trọng Thuật
Hội nghị cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo, 

dân vận năm 2022
20-23/9/2022 Trường chi trả 

137 Trần Hải Nam
Hội nghị cập nhật kiến thức về công tác tuyên giáo, 

dân vận năm 2022
20-23/9/2022 Trường chi trả 

138 Nguyễn Thái Huyền HỌp đánh giá và xd dự án tại Campuchia 20-22/9/2022 AUF chi trả

139 Lương Tú Quyên

Khóa đào tạo về xây dựng nông thôn mới dành cho 

đại diện các nước thành viên của Trung tâm Phát 

triển Nông thôn mới HQ tại Hà Quóc 

07-13/10/2022

Trung tâm Phát triển 

Nông thôn mới HQ chi 

trả 

140 Đoàn Trung Kiên Sau TS tại Canada

141 Lương Thị Hằng NCS tại ÚC 

142 Ng Mai Long Lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản 28/9/2022 BXD chi trả 

143 Nguyễn Sơn Hà Lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản 28/9/2022 BXD chi trả 

144 Bùi Ngọc Linh Lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản 28/9/2022 BXD chi trả 

145 Lê Thu Hằng Lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản 28/9/2022 BXD chi trả 

146 Phạm Thanh Nga Lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản 28/9/2022 BXD chi trả 

147 Đầu Đại Phú Lớp bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản 28/9/2022 BXD chi trả 



TT Họ và tên Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo Kinh phí đào tạo

148 Phạm Trọng Thuật

Hội nghị khoa học quốc gia “Phát triển và nâng cao 

chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới” do 

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ 

chức tại Đại học Huế, thành phố Huế, thời gian: từ 

ngày 06 - 08/10/2022.

06-08/10/2022 công tác phí

149 Phạm Thanh Bình
Lớp tập huấn "Số hóa tài liệu thư viện thực hiện 

chuyển đổi số" tại Sapa
28 - 31/10/2022 công tác phí

150 Phạm Thị Kim Ngân Tập huấn chính trị hè 2022 02-06/10/2022 công tác phí

151 Nguyễn Huy Cảnh Tập huấn chính trị hè 2022 02-06/10/2022 công tác phí

152 Đào Đăng Măng Tập huấn chính trị hè 2022 02-06/10/2022 công tác phí

153 Phạm Khánh Dư Tập huấn chính trị hè 2022 02-06/10/2022 công tác phí

154 Phan Minh Tuấn Tập huấn công tác khen thưởng năm 2022; 20-22/10/2022 công tác phí

155 Trần Trung Hiếu Tập huấn công tác khen thưởng năm 2022; 20-22/10/2022 công tác phí

156 Phạm Thị Thu Huyền
Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho 

CBCCVBC BXD năm 2022
28/10/2022 BXD chi trả 

157 Nguyễn Thị Minh Châu
Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế cho 

CBCCVBC BXD năm 2022
28/10/2022 BXD chi trả 

158 Phạm văn Dương

khóa đào tạo về “Quản trị hệ thống thoát nước và 

xử lý nước thải”  tại Nhật bản, thời gian từ ngày 

30/11 đến 15/12/2022:

30/11 - 15/12/2022 JICA chi trả

159 Thái Thị Minh Hạnh
Hội nghị tập huấn kỹ năng bồi dưỡng theo vị trí việc 

làm 
24-25/11/2022 công tác phí

160 Bùi Ngọc Linh
Hội nghị tập huấn kỹ năng bồi dưỡng theo vị trí việc 

làm 
24-25/11/2022 công tác phí

161 Vũ Hồng Dương Tập huấn quản lý và cung cấp bằng tại Nha trang 29/11/2022 công tác phí
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162 Dương Bạch Long
Tập huấn quản lý và cung cấp bằng theo hình thức 

trực tuyến
29/11/2023 công tác phí

163 Nguyễn Hoàng Khiêm
Tập huấn quản lý và cung cấp bằng theo hình thức 

trực tuyến
29/11/2024 công tác phí

164 Phạm Trọng Thuật Khóa học "Phân tích dữ liệu  và công bố quốc tế" 18-27/12/2022 6tr và công tác phí

165 Nguyễn Thành Len Khóa học "Phân tích dữ liệu  và công bố quốc tế" 18-27/12/2022 6tr và công tác phí

166 Phan Minh Tuấn

Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

được tổ chức tại trường Đại học Văn Hiến - TP 

HCM 

04-06/12/2022 công tác phí

167 Phạm Trọng Thuật
Lớp đào tạo về hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại 

học theo hình thức trực tuyến
01-09/12/2022 công tác phí

168 Nguyễn Quốc Huy
Lớp đào tạo về hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại 

học theo hình thức trực tuyến
01-09/12/2022 công tác phí

169 Vũ Hoàng Hiệp
Lớp đào tạo về hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại 

học theo hình thức trực tuyến
01-09/12/2022 công tác phí

170 Ngô Thị Kim Dung Hội thảo về triển khai Đề án 89 08-10/12/2022 công tác phí

171 Nguyễn Thị Huyền Hội thảo về triển khai Đề án 89 08-10/12/2022 công tác phí

172 Vương Hải Long

Hội nghị Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam 

lần thứ 4 khóa X nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức 

tại thành phố Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang, 

01 - 04/12/2022
Nhà trường cấp vé máy 

bay
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173 Nguyễn Thái Huyền 

Hội thảo “Liên kết với nước ngoài trong bối cảnh tự 

chủ giáo dục đại học”  được tổ chức tại trường Đại 

học Nam Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, 

20-22/12/2022 công tác phí

174 Nguyễn Thị Thu Hòa NCS tại học viện KH và CN 4 năm 4 năm từ tháng 11/2022
miễn giảm 60% khối 

lượng


